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TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của bổ sung bã bia tươi đến sinh trưởng và hiệu 

quả sử dụng thức ăn của dê lai Bách Thảo. Thí nghiệm được thiết kế theo mô hình một yếu tố hoàn toàn 
ngẫu nhiên. 40 dê đực lai F1 (Boer x Bách Thảo) độ tuổi trung bình 4 tháng được phân ngẫu nhiên về 4 
nghiệm thức với các mức bổ sung bã bia tươi lần lượt là 0%, 5%, 10%, 15% (tính theo %VCK). Kết quả 
sau 3 tháng nuôi thí nghiệm cho thấy: Tăng khối lượng tích luỹ của dê sau 3 tháng nuôi với các mức bổ 
sung bã bia cao hơn so với lô đối chứng lần lượt là 14,50; 15,66; 16,50 và 17,94 kg (P<0,05) và ở mức 
bổ sung bã bia 15% cho tăng khối lượng cao nhất (P<0,05). Về hiệu quả sử dụng thức ăn cho thấy bổ 
sung bã bia tươi làm giảm đáng kể tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng (P<0,05), trong đó bổ sung 
ở mức 15% vật chất khô có tiêu tốn thức ăn là thấp nhất đạt 2,92 kgTA/kg tăng khối lượng.

Từ khóa: dê lai Bách Thảo, bã bia tươi, sinh trưởng, tăng khối lượng.

1. MỞ ĐẦU
Bã bia là một trong những loại phế phụ phẩm 

của công nghiệp sản xuất bia. Bã bia tươi có chứa 
nhiều nước, có mùi thơm và vị ngon, có nhiều 
khoáng, vitamin nhóm B và đặc biệt là có hàm 
lượng protein thô cao khoảng 19 - 25% (Oluponna, 
2002). Trên thế giới, bã bia đã được nghiên cứu 
và sử dụng làm thức ăn cho gia súc nhai lại, cho 
heo (Westendorf M. L. et al., 2002); Aguilera-
Soto J. I. et al., 2008). Bã bia có thể sử dụng ở 
dạng tươi và cũng phù hợp cho việc ủ chua (Naoki 
Nishino et al., 2001). Có thể bổ sung bã bia tươi 
từ 15 – 30% trong khẩu phần bò sữa cho gia tăng 
sản lượng sữa, hàm lượng chất béo, protein so với 
khẩu phần bổ sung bột đậu nành (Murdock et al., 
1981; Faccenda et al., 2017). Hayelom Znabu et 
al., (2019) cho thấy bổ sung bã bia tươi cho cừu 
ở mức 350g/ngày cho tăng trọng cao nhất (63 g/
con/ngày).

Ở nước ta, bã bia đã được người dân sử dụng 
làm thức ăn cho heo, gà khá phổ biến. Các kết quả 
nghiên cứu chỉ ra rằng có thể sử dụng bã bia để 
thay thế 30% protein bột cá trong khẩu phần heo 
thịt (Luu Huu Manh et al., 2003); mức bã bia ủ 
chua 18% tính theo vật chất khô của khẩu phần 
nuôi heo thịt F1 (Đại Bạch × Móng Cái) cho tăng 
trọng và hiệu quả kinh tế cao (Đào Xuân Tùng, 
2010). Nguyễn Thùy Trinh và cs (2022) bổ sung 
bã bia vào khẩu phần ăn của gà cho biết gà sử 
dụng khẩu phần có mức độ 60% bã bia đạt được 
lợi nhuận thu về cao nhất. Phạm Tấn Nhã và cs 
(2013) nghiên cứu bổ sung bã bia trong khẩu phần 
ăn của gà Sao ở các mức khác nhau cho thấy thay 
thế 40% thức ăn hỗn hợp bằng bã bia, tốc độ tăng 

khối lượng, khối lượng kết thúc và chất lượng thân 
thịt của gà Sao tốt hơn và cho lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, ở Việt Nam đến nay chưa có nghiên 
cứu nào sử dụng bã bia tươi trong khẩu phần cho 
dê thịt. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề 
tài: “Ảnh hưởng của bổ sung bã bia tươi đến khả 
năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của 
dê lai Bách Thảo”.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU
2.1. Vật liệu 

- Đối tượng nghiên cứu: Bã bia tươi, dê đực F1 
(Boer x Bách Thảo) độ tuổi từ 4 đến 7 tháng tuổi.

- Thí nghiệm được tiến hành tại trại dê Chiến 
Thắng, thôn 3 xã Ea Kpam huyện CưM'gar, tỉnh 
Đắk Lắk.
2.2. Phương pháp 

Bố trí thí nghiệm: 40 dê đực F1 (Boer x Bách 
Thảo) độ tuổi trung bình 4 tháng tuổi được đánh 
số tai sau đó chia ngẫu nhiên về 4 công thức với 
4 mức bổ sung bã bia khác nhau. Mỗi công thức 
10 con, dê được nuôi ở trong ô chuồng kích thước 
2,5 x 3m, mỗi ô chuồng nuôi 5 con. Thời gian của 
mỗi thí nghiệm kéo dài 3 tháng, dê được chăm sóc 
cùng quy trình. Sơ đồ bố trí thí nghiệm thể hiện ở 
bảng 1.  

Phương thức nuôi dưỡng: Dê nuôi theo 
hình thức nuôi nhốt hoàn toàn. Thức ăn và nước 
uống được cung cấp tại chuồng, hằng ngày dê thí 
nghiệm được cho ăn ba lần vào buổi sáng (bắt 
đầu lúc 8.00h), buổi trưa (bắt đầu 10.30h) và buổi 
chiều (bắt đầu lúc 16.30h). Khẩu phần được cung 
cấp hàng ngày đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vật 
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chất khô, năng lượng và protein của dê thịt theo 
tiêu chuẩn của Kearl (1982) (Nhu cầu cho 1 con 
dê 20 kg: 0,6 kg DM; 980 Kcal ME; 70 g CP). Dê 

được cho ăn riêng lẻ các loại thức ăn theo thứ tự: 
bã bia, cỏ voi, cám hỗn hợp.

Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm

Chỉ tiêu Lô ĐC Lô TN1 Lô TN2 Lô TN3
Số ô chuồng 2 2 2 2
Số dê thí nghiệm/ô 5 5 5 5
Mức bổ sung bã bia tính theo %VCK 0% 5% 10%           15% 

Bảng 2. Thành phần dinh dưỡng của nguyên liệu thức ăn

Loại thức ăn ME (Kcal) VCK (%) CP (% theo VCK)
Cỏ VA06 380 25,27 11,2
Bã bia 544 19,00 24,0
Cám hỗn hợp 2500 88,6 19,0

Bảng 3. Khẩu phần nuôi dê thí nghiệm

Chỉ tiêu Lô ĐC Lô TN1 Lô TN2 Lô TN3
Cỏ VA06 (% tính theo VCK) 42 38 33 28
Cám hỗn hợp (% tính theo VCK) 58 57 57 57
Bã bia tươi (% tính theo VCK) 0 5 10 15
ME (Kcal/kg DM) 997 989 994 1000
CP (g/kg DM) 97,4 100,9 104,9 112,5

Các chỉ tiêu theo dõi:
- Khả năng sinh trưởng: 
+ Sinh trưởng tích luỹ: tiến hành cân dê lúc bắt 

đầu thí nghiệm, sau 1 tháng và kết thúc thí nghiệm. 
Cân từng cá thể vào buổi sáng trước khi cho ăn 
bằng cân điện tử độ chính xác ± 10 g.

+ Sinh trưởng tuyệt đối =
W2 – W1

T2 – T1
Trong đó: W1: là khối lượng đầu giai đoạn thí 
nghiệm (tương ứng với thời điểm T1); W2: Là khối 
lượng cuối giai đoạn thí nghiệm (tương ứng với 

thời điểm T2).
- Lượng thức ăn thu nhận: theo dõi tổng lượng 

thức ăn xanh và lượng thức ăn tinh hàng ngày của 
của mỗi ô chuồng bằng cách cân lượng thức ăn cho 
ăn và thức ăn thừa, phân tích vật chất khô của thức 
ăn cho ăn và thức ăn thừa. Tính lượng vật chất khô 
(VCK) ăn vào theo công thức:

Lượng thức ăn thu nhận (Kg VCK) = (Lượng 
thức ăn cho ăn x %VCK thức ăn ăn vào) – (Lượng 
thức ăn dư thừa x %VCK thức ăn dư thừa).

- Tiêu tốn thức ăn (Kg VCK/kg TT) 

Tiêu tốn thức ăn =
Tổng lượng vật chất khô thu nhận trong giai đoạn (kg)

Tăng khối lượng trong giai đoạn (kg)
Xử lý số liệu
Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê 

sinh học. Số liệu trình bày gồm giá trị trung bình 
cộng (Mean), sai số chuẩn (SE) và tỷ lệ (%). So 
sánh sự sai khác giữa các giá trị trung bình bằng 
phép thử Tukey với độ tin cậy 95% bằng mô hình 
phân tích phương sai 1 nhân tố trên Minitab 16.0 
với mô hình xử lý số liệu: yij = µ + αi + Ɛij. Trong đó: 
yij: là giá trị quan sát, µ là trung bình quần thể, αi: là 
mức bổ sung tanin và khẩu phần (i = 1-4), Ɛij là sai 
số ngẫu nhiên. 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của bổ sung bã bia đến khả năng 
sinh trưởng của dê

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của bổ sung bã bia 
đến sinh trưởng tích luỹ của dê ở bảng 4 cho thấy 
lúc bắt đầu thí nghiệm sự khác biệt về khối lượng 
của dê nuôi ở các nghiệm thức không có ý nghĩa 
thống kê (P>0,05). Sau mỗi tháng nuôi thí nghiệm 
thì sinh trưởng tích luỹ của dê ở các nghiệm thức 
có bổ sung bã bia có sự khác biệt so với lô đối 
chứng (P<0,05). Sự khác biệt về khối lượng ở 
nghiệm thức TN3 cho sinh trưởng tốt nhất; dê nuôi 
ở nghiệm thức đối chứng cho sinh trưởng thấp 
nhất. Cụ thể, ở nghiệm thức đối chứng, khối lượng 
dê sau 1, 2, 3 tháng nuôi lần lượt là 25,56 ; 30,46 
và 35,28 kg trong khi ở nghiệm thức TN3 lần lượt 
là 27,48 ; 32,90 và 38,44 kg. 

Kết quả ở bảng 4 cũng cho thấy sự khác biệt 
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về khối lượng dê nuôi ở nghiệm thức TN1 và TN2 
không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tuy nhiên, 
tính chung toàn kỳ, tăng khối lượng ở các nghiệm 
thức có sự khác biệt và ở nghiệm thức TN3 cho 
tăng khối lượng cao nhất (P<0,05). Cụ thể, tăng 
khối lượng toàn kỳ ở các lô có bổ sung bã bia (5, 
10, 15%) lần lượt là 15,66  ; 16,50 và 17,94 kg/
con  ; trong khi ở lô đối chứng là 14,50 kg/con. 
Theo E. M. Aregheore et al., (2002) khi nghiên 
cứu bổ sung bã bia tươi và khô trong khẩu phần dê 

địa phương (Anglo-Nubian x Fiji) cho thấy ở các 
lô bổ sung bã bia cho sinh trưởng cao hơn và hiệu 
quả chuyển hóa thức ăn tốt hơn so với lô đối chứng 
(P<0,05). O. A. Olorunnisomo et al., (2002) khi 
nghiên cứu các mức bã bia (24, 32 và 40%) trong 
khẩu phần của dê địa phương cho thấy ở nghiệm 
thức bổ sung 32% bã bia cho lượng ăn vào cao 
nhất (64,94 g/W0.75 so với 62,03 và 56,96 g/W0.75) 
sinh trưởng tích lũy cao nhất.

Bảng 4. Ảnh hưởng của bổ sung bã bia đến sinh trưởng tích luỹ của dê (Kg)

Thời điểm Đối chứng (X ± SE) TN1 (X ± SE) TN2 (X ± SE) TN3 (X ± SE)

Khối lượng bắt đầu 20,78 ± 0,56 21,2 ± 0,41 20,60 ± 0,58 20,55 ± 0,62

Khối lượng sau 1 tháng 25,56a ± 0,51 26,38b ± 0,48 26,66b ± 0,61 27,48c ± 0,63

Khối lượng sau 2 tháng 30,46a ± 0,69 31,62b ± 0,82 31,80b ± 0,86 32,90c ± 0,94

Khối lượng sau 3 tháng 35,28a ± 0,5 36,86b ± 0,43 37,10b ± 0,62 38,44c ± 0,71

Tăng khối lượng toàn kỳ 14,50a ± 0,65 15,66b ± 0,61 16,50c ± 0,72 17,94d ± 0,59
Ghi chú: Theo hàng, các giá trị có chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa (P<0,05).

Bảng 5. Ảnh hưởng của bổ sung bã bia đến sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày)

Giai đoạn Đối chứng (X ± SE) TN1 (X ± SE) TN2 (X ± SE) TN3 (X ± SE)

Từ bắt đầu – 01 tháng 159,33a ± 10,4 172,67b ± 12,5 202,00c ± 9,33 232,67d ± 10,25

Từ 01 - 02 tháng 163,33a ± 12,9 171,66b ± 10,6 174,33b ± 12,2 180,66c ± 13,05

Từ 02 – 03 tháng 160,67a ± 9,8 174,67b ± 8,1 176,33b ± 10,2 184,66c ± 12,4

Tính chung 161,11a ± 10,1 174,00b ± 11,2 183,33c ± 12,1 199,33d ± 10,6
Ghi chú: Theo hàng, các giá trị có chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa (P<0,05).
Kết quả bảng 5 cho thấy mặc dù sự khác 

biệt về sinh trưởng tuyệt đối của dê nuôi ở 
các nghiệm thức nhưng xu hướng cho thấy dê 
nuôi ở nghiệm thức TN3 có sinh trưởng tuyệt 
đối cao nhất, tiếp theo là ở TN2, TN1 và thấp 
nhất ở nghiệm thức đối chứng. Đào Xuân Tùng 
(2010) cho biết mức bã bia ủ chua 18% tính 
theo vật chất khô của khẩu phần nuôi heo thịt 
F1 (Đại Bạch × Móng Cái) cho tăng trọng và 
hiệu quả kinh tế cao nhất. Phùng Thăng Long và 
cs (2012) bổ sung bã bia tươi trong khẩu phần 
lợn lai Duroc x (Pietrain x Móng Cái) cho thấy 
khẩu phần ăn có tỷ lệ bã bia 12,24% DM cho 
sinh trưởng cao nhất. Eric Hatungimana et al., 
(2020) nghiên cứu bổ sung các mức bã bia khác 
nhau (0, 10, 20% tính theo % DM) trong khẩu 
phần ăn của bò Holstein cho thấy lượng ăn vào 
và tăng khối lượng bình quân ở các lô bổ sung 
bã bia cao hơn lô đối chứng (p<0,05). Hayelom 
Znabu et al., (2019) khi bổ sung bã bia tươi cho 
cừu ở các mức 0, 210, 280, 350g/con/ngày cho 
thấy nghiệm thức bổ sung 350g/ngày cho tăng 
trọng cao nhất (63 g/con/ngày). 

Như vậy từ kết quả bảng 4 và 5 có thể thấy bổ 
sung bã bia cho sinh trưởng của dê tốt hơn so với 
không bổ sung và ở mức 15% tính theo vật chất 
khô của thức ăn cho sinh trưởng tốt nhất.
3.2. Ảnh hưởng của bổ sung bã bia đến lượng 
thức ăn thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn 
của dê 

Kết quả ở bảng 6 cho thấy bổ sung bã bia ảnh 
hưởng ít đến lượng thức ăn thu nhận của dê. Ở giai 
đoạn bắt đầu nuôi đến 1 tháng tuổi, lượng thu nhận 
thức ăn ở lô TN2 và TN3 có sự sai khác so với lô 
ĐC và TN1 (P<0,05), nhưng ở các giai đoạn 01 
– 02 tháng nuôi và 02 – 03 tháng nuôi, lượng thu 
nhận thức ăn của dê ở các nghiệm thức sai khác 
không có ý nghĩa (P>0,05). Tính chung cho cả giai 
đoạn thí nghiệm, lượng ăn vào của dê ở lô bổ sung 
10% và 15% bã bia lần lượt là 0,57 và 0,58 kg/con/
ngày ; ở lô bổ sung 5% bã bia và lô không bổ sung 
là 0,56 kg/con/ngày.
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Bảng 6. Ảnh hưởng của bổ sung bã bia đến lượng thức ăn thu nhận (kg/con/ngày)

Giai đoạn ĐC (X ± SE) TN1 (X ± SE) TN2 (X ± SE) TN3 (X ± SE)
Từ bắt đầu – 01 tháng 0,41a ± 0,01 0,41a ± 0,01 0,42b ± 0,02 0,43b ± 0,03
Từ 01 - 02 tháng 0,61 ± 0,02 0,61 ± 0,01 0,62 ± 0,03 0,63 ± 0,04
Từ 02 - 03 tháng 0,67 ± 0,02 0,67 ± 0,03 0,68 ± 0,02 0,68 ± 0,03
Tính chung 0,56a ± 0,04 0,56a ± 0,03 0,57b ± 0,02 0,58b ± 0,03

Ghi chú: Theo hàng, các giá trị có chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa (P<0,05).
Kết quả đánh giá ảnh hưởng bổ sung bã bia đến 

hiệu quả sử dụng thức ăn ở bảng 7 cho thấy khi bổ 
sung bã bia làm giảm đáng kể tiêu tốn thức ăn cho 
1kg tăng khối lượng. Sự sai khác này có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05). Trong các nghiệm thức bổ sung 
bã bia, nghiệm thức bổ sung ở mức 15% bã bia cho 
hiệu quả sử dụng thức ăn tốt nhất. Tính chung cho 
cả giai đoạn thí nghiệm, hiệu quả sử dụng thức ăn 
của dê ở lô đối chứng là 3,52 (kg VCK thức ăn/
kg tăng khối lượng) và ở các lô bổ sung bã bia (5, 
10, 15%) lần lượt là 3,26; 3,14 và 2,92 (kg VCK 
thức ăn/kg tăng khối lượng). Olorunnisomo, O. A. 

et al., (2002) bổ sung bã bia vào khẩu phần ăn của 
dê địa phương cho thấy lô bổ sung bã bia tươi ở 
mức 32% cho hiệu quả sử dụng thức ăn tốt nhất. 
E. M. Aregheore et al., (2002) khi bổ sung bã bia 
tươi và bã bia khô trong khẩu phần ăn của dê địa 
phương cho biết bổ sung bã bia khô cho hiệu quả 
sử dụng thức ăn tốt hơn bã bia tươi (2,7 và 2,9 
kg VCK thức ăn/kg tăng khối lượng). Hayelom 
Znabu et al., (2019) cho biết lượng ăn vào ở các 
lô bổ sung bã bia cao hơn lô đối chứng (p<0,05) 
nhưng ở các lô bổ sung bã bia sai khác không có ý 
nghĩa (p>0,05).

Bảng 7. Ảnh hưởng của bổ sung bã bia đến hiệu quả sử dụng thức ăn của dê (kg VCK thức ăn/
kg tăng khối lượng)

Giai đoạn Đối chứng (X ± SE) TN1 (X ± SE) TN2 (X ± SE) TN3 (X ± SE)
Từ bắt đầu – 01 tháng 2,66a ± 0,11 2,55b ± 0,12 2,22c ± 0,10 2,09d ± 0,08
Từ 01 - 02 tháng 3,76a ± 0,14 3,61b± 0,08 3,49c ± 0,06 3,44c ± 0,12
Từ 02 - 03 tháng 4,20a ± 0,15 3,89b ± 0,24 3,77c ± 0,21 3,69d ± 0,11
Tính chung 3,52a ± 0,08 3,26b ± 0,07 3,14c ± 0,06 2,92d ± 0,08

Ghi chú: Theo hàng, các giá trị có chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa (P<0,05).
4. KẾT LUẬN

Trong ba mức bổ sung bã bia tươi, bổ sung ở mức 
15% tính theo VCK cho khả năng sinh trưởng tích luỹ, 
sinh trưởng tuyệt đối và hiệu quả sử dụng thức ăn tốt nhất.
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ABSTRACT
The study was conducted to evaluate the effects of wet brewer’s grain supplementation on growth and 

feed efficiency of Bach Thao crossbred goats. The experiment was designed according to a completely 
randomized one-factor model. Forty crossbred male goats F1 (Boer x Bach Thao) with an average age of 
4 months were randomly assigned to 4 treatments with wet brewer’s grain supplementation levels of 0%, 
5%, 10%, 15% respectively (calculated by % DM). The results after 3 months of experiment showed 
that: The cumulative weight gain of goats after 3 months of rearing with higher levels of brewer’s grain 
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supplementation compared to the control group was 14.50; 15.66; 16.50 and 17.94 kg, respectively 
(P<0.05) and the group of supplemention of 15% wet brewer’s grain had the highest weight gain 
(P<0.05). Regarding feed efficiency, it shows that adding wet brewer’s grain significantly reduced feed 
consumption for 1 kg of weight gain (P<0.05), in which adding 15% wet brewer’s grain had the lowest 
feed consumption, reaching 2.92 kgTA/kg of weight gain.

Keywords: growth, hybrid goat, wet brewer’s grain, weight gain.
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